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DANH MỤC VẬT TƯ VĂN PHÒNG PHẨM CHO XÉT NGHIỆM PHÂN TỬ

XPERT, MANTOUX, HIV, PHẾT TẾ BÀO VÀ NUÔI CẤY NĂM 2025

(Kèm theo Công văn số:           /BVPNT  ngày     tháng 10 năm 2025)

           

STT
Danh mục hàng

hóa
Thông số kỹ thuật

Đơn

vị

tính

 Số 

lượng

Ghi

chú

 

1 Khăn lau tay 30x30  Cái 350  

2
Thước đo có chia 

vạch
20cm  Cây 75  

3 Bút bi 027TL  Cây 110  

4 Bút lông dầu PM04  Cây 110  

5 Javen Chai/1 Lít  Chai 432  

6
Khăn giấy Bless 

you
Gói 100 tờ  Gói 53  

7
Giấy vệ sinh 

Bless you
10 cuộn/bịch  Bịch 50  

8
Hộp nhựa vận 

chuyển mẫu

Kích thước 

Rộng 25cm x dài 30cm x cao 20cm
 Cái 20  

9 Giấy bạc Kích thước 50 x 30cm Cuộn 10

10 Bị đựng rác Kích thước 50 x 70cm Kg 10  

11 Bị nilon Kích thước 25 x 25cm Kg 05

 
Tổng cộng: 10

mặt hàng
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